KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
MÔN: TOÁN 6 (CTST)
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

I. TRẮC NGHIỆM (7đ). Hãy khoanh tròn đáp án đúng nhất trong các câu hỏi sau:
Câu 1. Viết tập hợp các chữ cái khác nhau trong cụm từ: “HÌNH HỌC” 
A. { H;I;N;H;H;O;C}	B. {H;I;O;N;H;C}		
C. {H;I;O;N;C} 		D. {H;I;O;H;N;C}
Câu 2. Cho tập hợp M = {1; 2; 3; x; y}  Chọn khẳng định đúng trong các câu sau:
A. 0M			B. xM		C. 2M		D. yM 
Câu 3. Số chia hết cho cả 5 và 9 là:
A. 513				B. 153			C. 351			D. 135
Câu 4. Số đối của số 2023 là:
A. 2022    			B. - 2021    		C. - 2023     		D. 2024
Câu 5. Độ sâu của Đáy Vịnh Cam Ranh là 32 mét và đáy sông Sài gòn là 20 mét . Kết quả so sánh nào sau đây là đúng.
A. -32 > -20		B. -32 > 20			C. 32 < -20		D. -32 < -20
Câu 6. Số đối của số -2023 là:
A. 1    			B. - 2023    			C.  2023     		D. 2024 

Câu 7. Kết quả của phép tính  là:
A. – 12 		B. 12				C. 8			D. – 8

Câu 8. Kết quả của phép tính  là:
A. 0			B. -1				C.  1			D. – 2 

Câu 9. Kết quả của phép tính  là:
A. – 150 		B. -6				C. 6			D. 150

Câu 10. Kết quả của phép tính  là:
A. 35			B. 5			C. – 35			D. – 5 
Câu 11. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai? 
A. 3 > - 4 		B. – 5 > - 7			C. – 2 < 0		D. – 10 > - 9
Câu 12. Tìm tập hợp các ước của số -7 là:
 A. {-7; -1; 1; 7}       	B. {-1; -7};      	C. {-7; 7};       	D. {1; 7}.
Câu 13. Tìm tập hợp các bội số nhỏ hơn 28 của số -7 là:
 A. {0; -7; -14}       	B. {0; 14; 21};      		
C. {7; 14; 21};       	            D. {-21;-14; -7; 0; 7; 14; 21}.
Câu 14. Một kho lạnh đang ở nhiệt độ 5oC, sau đó cứ mỗi phút giảm đi 2oC. Sau 10 phút nhiệt độ trong kho lạnh là:
A. 15oC		B. -10oC			C. -20oC		D. – 15 oC
Câu 15. Tập hợp các ước của số 7 trong tập hợp số nguyên là:
 A. {-7; -1; 1; 7}       	B. {-1; -7};      		C. {-7; 7};       	D. {1; 7}.
Câu 16. Kết quả của phép tính 2022-2023 là:
A. 0			B. -1				C. 1 			D. 4045
Câu 17. Khẳng định nào sau đây “ĐÚNG”.
A. Z = {0;1; 2; 3; 4…}.		B. Z = {...;-3;-2;-1;0;1;2;3;...}	
    C. Z = {-1; -2; -3; -4…}.		D. Z = {1; 2; 3; 4;...}.
Câu 18. Trong các hình sau, hình nào là lục giác đều?
Hình A.[image: https://hoc24.vn/source/Toan%206-boketnoi/30.png]                        Hình B.      [image: https://hoc24.vn/source/Toan%206-boketnoi/31.png]

Hình C.[image: https://hoc24.vn/source/Toan%206-boketnoi/32.png]                          	Hình D.[image: https://hoc24.vn/source/Toan%206-boketnoi/33.png]

A. Hình A    		B. Hình B      			C. Hình C      		D. Hình D
Câu 19. Bảng dữ liệu ban đầu sau ghi lại điểm kiểm tra  môn Toán lớp 6a1 của 10 bạn tổ 1 như sau:
	9
	8
	6
	10
	8

	8
	4
	5
	8
	7


Số bạn đạt điểm từ trở lên 9 là bao nhiêu bạn?
A. 8			B. 6	 			C. 4			D. 2
Câu 20. Dữ liệu thống kê từ biểu đồ tranh sau đây ghi lại số tivi ( TV) bán được qua các năm của một cửa hàng Điện Máy như sau. 
	Năm
	Số TV bán được

	2017
	[image: ][image: ]

	2018
	[image: ][image: ]

	2019
	 [image: ][image: ]

	2020
	 [image: ]

	2021
	[image: ]


Chú thích : [image: ]. 
Vậy số tivi bán được năm 2021 là bao nhiêu?
A. 500			B. 700	 			C. 100			D. 55
Câu 21. Dữ liệu không hợp lí trong bảng sau là:
	STT
	Họ và tên

	1
	Nguyễn Văn An

	2
	Trân Văn Bình

	3
	29/3/2010

	4
	Lê Chí Công



A. Nguyễn Văn An	 B. Trân Văn Bình	     C. 29/3/2010      D. Lê Chí Công
Câu 22. Điều tra tuổi của 20 bé đăng ký tiêm chủng tại phường 8 trong một buổi sáng. Người ta thu được bảng số liệu ban đầu như sau: (TH)
	 2
	3
	2
	3
	1
	4
	3
	2
	-1
	2

	3
	4
	3
	2
	3
	2
	1
	2
	3
	4


Dữ liệu nào ghi không chính xác?
A. [image: ]                    B. [image: ]                                C. [image: ]                                  D. [image: ]
Câu 23. Kết quả điểu tra về môn thể thao ưa thích nhất đối với một số bạn trong lớp được cho trong bảng dưới đây:(TH)
	[image: bóng đá]
	[image: cờ vua]
	[image: cờ vua]
	[image: bóng bàn]
	[image: nhảy dây]
	[image: bóng bàn]

	[image: nhảy dây]
	[image: bóng đá]
	[image: nhảy dây]
	[image: cờ vua]
	[image: cờ vua]
	[image: nhảy dây]

	[image: bóng bàn]
	[image: cờ vua]
	[image: bóng đá]
	[image: bóng đá]
	[image: bóng đá]
	[image: bóng đá]

	[image: cờ vua]
	[image: bóng bàn]
	[image: bóng đá]
	[image: nhảy dây]
	[image: bóng đá]
	[image: nhảy dây]

	[image: nhảy dây]
	[image: bóng đá]
	[image: bóng bàn]
	[image: nhảy dây]
	[image: bóng bàn]
	[image: bóng đá]


 Có bao nhiêu bạn tham gia trả lời.
A. 4                             B. 5               	C. 30               		D. 10
Câu 24. Hãy đọc dữ liệu thống kê từ biểu đồ tranh và trả lời  câu hỏi bên dưới: 
	Số lượng hoa bán được tại cửa hàng A trong tuần

	Ngày 
	Số lượng hoa

	Thứ Hai
	[image: ][image: ][image: ]

	Thứ Ba
	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]

	Thứ Tư
	[image: ][image: ][image: ][image: ]

	Thứ Năm
	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]

	Thứ Sáu
	[image: ][image: ][image: ][image: ]

	Thứ Bảy
	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]

	Chủ nhật
	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]

	([image: ] = 10 hoa; [image: ] = 5 hoa)


Ngày nào bán được nhiều hoa nhất?     
	A. Thứ Năm.	B. Chủ nhật.	C. Thứ Bảy.	D. Thứ Ba.
Câu 25. Cho biểu đồ tranh sau
	Lớp
	Số học sinh đạt điểm tốt trong tuần

	6A1
	[image: ] [image: ] [image: ] [image: ] [image: ] [image: ] [image: ] [image: ]

	6A2
	[image: ] [image: ] [image: ] [image: ] [image: ]  [image: ]

	6A3
	[image: ] [image: ] [image: ]

	6A4
	[image: ] [image: ] [image: ] [image: ]


([image: ] = 2 học sinh; [image: ]  = 1 học sinh) 
Lớp 6A2 nhiều điểm tốt hơn lớp 6A4 là
A. 2 học sinh		B. 3 học sinh			C. 4 học sinh		D. 5 học sinh
Câu 26. Cho biểu đồ cột sau
[image: ]
Học sinh xếp loại học lực đông nhất là
A. Giỏi		B. Khá		C. Trung bình		D. Yếu
Câu 27. Bảng điều tra số lượng vật nuôi của một số bạn được cho trong bảng sau

	Tên
	Các con vật nuôi
	Tổng số con vật

	Mai
	2 chó, 5 cá
	7

	Yến
	1 mèo, 1 chim
	2

	Hồng
	0
	0

	Trúc
	1 chó, 2 mèo
	3


Số loại con vật được nuôi là
A. 3 loại		B. 4 loại		C. 5 loại			D. 10 loại
Câu 28. Cho bảng thống kê xếp loại hạnh kiểm lớp 6A sau:

	Xếp loại hạnh kiểm
	Tốt
	Khá
	Trung bình

	Số học sinh
	30
	5
	1



Số học sinh xếp loại hạnh kiểm từ khá trở lên là:
A. 30			B. 35			C. 5				D. 1
II. TỰ LUẬN (3đ)
Câu 1 (0,5đ). Tìm số tự nhiên x, biết 2x – 3 = 7
Câu 2 (0,5đ). Một chiếc tàu ngầm đang ở độ sâu 20 m, tàu tiếp tục lặn xuống thêm 15 m. Hỏi khi đó tàu ngầm ở độ sâu là bao nhiêu mét?
Câu 3 (1 điểm). Một khối học sinh khi xếp hàng 4, hàng 5, hàng 6 đều vừa đủ hàng. Biết số học sinh trong khoảng 200 đến dưới 300. Tính số học sinh của khối đó. 
Câu 4 (0,5đ). Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài là 25 m, chiều rộng là 10 m. Tính diện tích của mảnh vườn đó?
Câu 5 (0,5đ). Xếp loại học lực của học sinh tổ 1 lớp 6A được ghi lại trong bảng dữ liệu sau?
	G
	Kh
	TB
	Kh
	Y
	G

	Kh
	Y
	G
	TB
	TB
	Kh


(G: Giỏi;  Kh: Khá;  TB: Trung bình;  Y: Yếu)
a) Em hãy lập bảng thống kê theo mẫu dưới đây:
	Xếp loại học lực
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	Số học sinh
	
	
	
	


b) Vẽ biểu đồ cột biễu diễn xếp loại học lực của học sinh tổ 1 lớp 6A?



HƯỚNG DẪN CHẤM
I. TRẮC NGHIỆM (7đ)

	1C
	2B
	3D
	4C
	5D
	6C
	7B
	8C
	9B
	10C
	11D
	12A
	13D
	14C

	15A
	16B
	17B
	18A
	19D
	20B
	21C
	22A
	23C
	24B
	25B
	26B
	27B
	28B


II. TỰ LUẬN (3đ)
	Câu 1(0,5đ)
	2x – 3 = 7
2x=7+3
2x=10
X=5 vậy x=5
	
0,25đ
0,25đ

	Câu 2(0,5đ)
	Độ sâu của tàu ngầm là
-20+(-15)=-35
Vậy khi đó tàu ngầm ở độ sâu 35 m.
	
0,25đ
0,25đ

	Câu 3(1đ)
	Gọi  số học sinh là a (200 < a < 300).
Ta có a là bội chung của 4, 5, 6 
      BCNN ( 4, 5, 6) = 60
     BC(4, 5, 6) =B(60)= {0; 60; 120; 180; 240; 300; 360;…)
   Do 200 < a < 300
   Nên a = 240. Số học của khối đó là 240 hs
	
0,25đ
0,25đ
0,25đ

0,25đ

	Câu 4(0,5đ)
	Diện tích mảnh vườn là
25.10=250 m2
Vậy diện tích mảnh vườn là 250m2
	0,25đ
0,25đ

	[bookmark: _GoBack]Câu 5(0,5đ)
	a) Em hãy lập bảng thống kê theo mẫu dưới đây:
	Xếp loại học lực
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	Số học sinh
	3
	4
	3
	2



	0,25 

	
	HS vẽ đúng biểu đồ 0,25 đ


	0,25



Biểu đồ xếp loại học lực của học sinh tổ 1 lớp 6A
Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	3	4	3	2	
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